Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU VÀ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SÔ 06/2006/TT-BTP, THÔNG TƯ SỐ 03/2007/TT-BTP, THÔNG TƯ SỐ 04/2007/TT-BTP VÀ THÔNG TƯ SỐ 07/2007/TT-BTP 

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành, trong thời gian qua, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã chủ trì nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 06/2006/TT-BTP, Thông tư số 03/2007/TT-BTP, Thông tư số 04/2007/TT-BTP và Thông tư số 07/2007/TT-BTP (sau đây gọi là dự thảo Thông tư). Theo đó, dự thảo Thông tư kế thừa những quy định còn phù hợp của các Thông tư nêu trên, đồng thời có sửa đổi, bổ sung những quy định mới đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra, nhất là sau khi hệ thống đăng ký trực tuyến đi vào hoạt động.
I. BỐ CỤC, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục của Dự thảo Thông tư 

Dự thảo gồm 3 chương với 22 điều được bố cục như sau:
Chương 1: Những quy định chung gồm 11 điều (từ Điều 1 đến Điều 11): Điều 1 - Phạm vi áp dụng; Điều 2 - Các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng và thông báo kê biên; Điều 3 - Tài sản thuộc trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm và thông báo kê biên; Điều 4 - Phạm vi thẩm quyền của Trung tâm Đăng ký; Điều 5 - Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Đăng ký; Điều 6 - Người yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng; người có trách nhiệm thông báo và yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên; Điều 7 - Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án; Điều 8 - Hướng dẫn kê khai đơn yêu cầu đăng ký; Điều 9 - Ký đơn yêu cầu đăng ký; Điều 10 - Lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin; Điều 11 - Phương thức nộp phí, lệ phí.
Chương 2: Trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên; cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên thi hành án gồm 8 điều (từ Điều 12 đến Điều 19): Điều 12 - Trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên; Điều 13 - Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký, nội dung đã thông báo về tài sản kê biên thi hành án; Điều 14 - Trình tự, thủ tục sửa chữa sai sót về giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký và thông báo kê biên tài sản do lỗi của người thực hiện đăng ký; Điều 15 - Trình tự, thủ tục xóa đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, xoá thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; Điều 16 - Trình tự, thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm; Điều 17 - Giá trị pháp lý của văn bản cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên để thi hành án; Điều 18 - Quyền tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký, thông tin về tài sản kê biên để thi hành án; Điều 19 - Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký, thông tin về tài sản kê biên để thi hành án. 
Chương 3: Điều khoản thi hành gồm 3 điều (từ Điều 20 đến Điều 22) bao gồm: Điều 20 - Hiệu lực thi hành; Điều 21 - Điều khoản chuyển tiếp; Điều 22 - Trách nhiệm thi hành.

2. Nội dung chủ yếu của Dự thảo Thông tư

a) Điều 1 - Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về một số vấn đề sau đây: (1) Trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm; (2) Trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu của bên bán, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ; (3) Trình tự, thủ tục thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên.
b) Điều 7 - Thời điểm đăng ký
Về nguyên tắc, thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án được xác định là thời điểm nội dung đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, văn bản thông báo kê biên tài sản thi hành án được nhập vào Cơ sở dữ liệu.
Khi người yêu cầu đăng ký, Chấp hành viên có yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án thì thời điểm được xác định cụ thể áp dụng đối với từng trường hợp như thời điểm nội dung đơn, thông báo yêu cầu đăng ký thay đổi đó được nhập vào Cơ sở dữ liệu hoặc giữ nguyên thời điểm đăng ký, thông báo ban đầu.
c) Điều 9 - Ký đơn yêu cầu đăng ký

Dự thảo Thông tư kế thừa những quy định đang thực hiện, cụ thể như sau:

Đơn yêu cầu đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của tổ chức, cá nhân là các bên tham gia giao dịch bảo đảm, hợp đồng hoặc người được tổ chức, cá nhân đó uỷ quyền; của Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản hoặc người được uỷ quyền, trong trường hợp Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản là người yêu cầu đăng ký.

Trong một số trường hợp Đơn yêu cầu đăng ký chỉ cần chữ ký, con dấu (nếu có) của một trong các bên tham gia giao dịch bảo đảm, hợp đồng hoặc người được bên này uỷ quyền, như một trong các bên không chịu ký vào đơn; yêu cầu đăng ký thay đổi bên nhận bảo đảm, rút bớt tài sản bảo đảm, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm; yêu cầu đăng ký bên bán trả chậm, trả dần, bên cho thuê tài sản, bên cho thuê tài chính, bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ. 
d) Điều 10 - Lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin

Các cá nhân, tổ chức yêu cầu đăng ký, yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án phải nộp lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin, trừ trường hợp (1) Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng; thông báo về việc kê biên tài sản và xoá thông báo về việc kê biên tài sản; (2) Yêu cầu xác minh về tài sản dự định kê biên của Chấp hành viên.
đ) Về trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án (Điều 12, 13, 14, 15 và 16)

Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án bao gồm: đăng ký (Điều 12); đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký, thông báo (Điều 13); sửa chữa sai sót do lỗi của người thực hiện đăng ký (Điều 14); xóa đăng ký, thông báo (Điều 15); đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm (Điều 16).
e) Về cung cấp thông tin (Điều 17, 18 và 19)

Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục cung cấp thông tin (Điều 19) và quyền tìm hiểu thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã đăng ký, thông tin về tài sản kê biên để thi hành án (Điều 18). Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng đã đề cập đến giá trị pháp lý của Văn bản cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên để thi hành án có xác nhận của Trung tâm Đăng ký. Theo đó, Văn bản này có giá trị chứng cứ để Toà án xem xét khi giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật (Điều 17).
g) Điều 21 - Điều khoản thi hành

Dự thảo Thông tư quy định về 4 nội dung chuyển tiếp, đó là:

- Trong trường hợp giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án còn hiệu lực đăng ký thì đơn yêu cầu đăng ký, văn bản thông báo kê biên chỉ chấm dứt hiệu lực khi có đơn yêu cầu xóa đăng ký hoặc văn bản xóa thông báo.  

- Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký đã đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, Chấp hành viên thực hiện thông báo kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử mà muốn thực hiện đăng ký theo phương thức trực tuyến thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm.

- Trong trường hợp giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên đã đăng ký, thông báo theo quy định tại các Thông tư số 06/2006/TT-BTP, 03/2007/TT-BTP, Thông tư số 04/2007/TT-BTP và Thông tư số 07/2007/TT-BTP nhưng có yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót, xóa đăng ký, thông báo, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, cấp bản sao, cung cấp thông tin thì thực hiện việc đăng ký, thông báo theo trình tự, thủ tục quy định tại Chương II của Thông tư này.

- Trong trường hợp thông báo kê biên tài sản thi hành án, thì khi ra quyết định kê biên tài sản, Chấp hành viên phải thông báo ngay về việc kê biên tài sản cho Trung tâm Đăng ký theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 12 của Thông tư này.
Đối với thi hành án cấp quân khu, thi hành án dân sự tại các địa phương thuộc nông thôn, vùng sâu, vùng xa mà không thể thông báo ngay về việc kê biên tài sản cho Trung tâm Đăng ký thì thời hạn này được tăng thêm, nhưng không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định kê biên tài sản.
Trong trường hợp gửi Văn bản thông báo về việc kê biên tài sản cho Trung tâm Đăng ký theo đường bưu điện thì thời hạn năm ngày được tính theo dấu xác nhận gửi đi của Bưu điện.
II. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư cho thấy, các ý kiến góp ý cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn có ý kiến khác nhau về việc xác định tổng giá trị tài sản kê biên do Chấp hành viên tạm tính (điểm b khoản 3 Điều 2), cụ thể như sau: 
Dự thảo Thông tư hiện đang quy định theo hướng Chấp hành viên không có trách nhiệm thông báo về việc kê biên tài sản cho Trung tâm Đăng ký khi ra quyết định kê biên đối với các tài sản mà “Tổng giá trị tài sản theo quyết định kê biên (không bao gồm các tài sản nêu tại điểm a khoản này) không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Giá trị của tài sản kê biên do Chấp hành viên tạm tính”. Loại ý kiến này xuất phát từ quan điểm Nhà nước quy định mức lương tối thiểu áp dụng cho cán bộ, công chức, thu nhập bình quân của người dân căn cứ vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, do đó, định mức kê biên đối với tổng giá trị tài sản được xác định là 10 tháng lương tối thiểu. 
Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc xác định theo 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định không còn phù hợp với thực tế hiện nay, do sự leo thang của giá cả thị trường, tình trạng lạm phát của nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy cần phải điều chỉnh tăng định mức kê biên tài sản mà Chấp hành viên không có trách nhiệm thông báo về việc kê biên tài sản cho Trung tâm Đăng ký.   
Trên đây là những nội dung chủ yếu và vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 06/2006/TT-BTP, Thông tư số 03/2007/TT-BTP, Thông tư số 04/2007/TT-BTP và Thông tư số 07/2007/TT-BTP hướng dẫn trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp./.
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